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1 Mai Long 0-Nam Nội bộ 1-CMT

1

28/03/2012 0 Việt Nam

2 Bùi Thị Thái 1-Nữ NCLQ 6-Vợ 1-CMT 28/03/2012 0 Việt Nam

3 Mai Kiên 0-Nam NCLQ 7-Con 1-CMT 28/03/2012 Không mở 0 Việt Nam

4 Mai Cường 0-Nam NCLQ 7-Con 1-CMT 28/03/2012 Không mở 0 Việt Nam

5 Mai Thị Hiền 1-Nữ NCLQ 10-Chị ruột 1-CMT 28/03/2012 Không mở 0 Việt Nam

6 Mai Đình Lân 0-Nam NCLQ 9-Anh ruột 1-CMT 28/03/2012 Không mở 0 Việt Nam

7 Mai Thị Hải 1-Nữ NCLQ 10-Chị ruột 1-CMT 28/03/2012 Không mở 0 Việt Nam

8 Mai Đình Lương 0-Nam NCLQ 11-Em ruột 1-CMT 28/03/2012 Không mở 0 Việt Nam

9 Mai Thị Biên 1-Nữ NCLQ 11-Em ruột 1-CMT 28/03/2012 Không mở 0 Việt Nam

10 Nguyễn Thạc Kim 0-Nam Nội bộ 1-CMT 3, 6 58.458 Việt Nam

11 Đỗ Thanh Xuân 1-Nữ NCLQ 6-Vợ 1-CMT 02/10/2009 40.000 Việt Nam

12
Nguyễn Thạc 

Thanh Thảo
1-Nữ NCLQ 7-Con 1-CMT 02/10/2009 Không mở 0 Việt Nam

13
Nguyễn Thạc 

Thanh Quyên
1-Nữ NCLQ 7-Con 1-CMT 02/10/2009 Không mở 0 Việt Nam

14 Nguyễn Thạc Việt 0-Nam NCLQ 9-Anh ruột 1-CMT 02/10/2009 Không mở 0 Việt Nam

15 Nguyễn Thị Duyên 1-Nữ NCLQ 10-Chị ruột 1-CMT 02/10/2009 Không mở 0 Việt Nam
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16 Nguyễn Thị Minh 1-Nữ NCLQ 10-Chị ruột 1-CMT 02/10/2009 Không mở 0 Việt Nam

17 Nguyễn Thị Mùi 1-Nữ NCLQ 0 10-Chị ruột 1-CMT 02/10/2009 Không mở 0 Việt Nam

18  Nguyễn Quốc Hòa 0-Nam Nội bộ 1-CMT 3 29/03/2013 0 Việt Nam

19  Nguyễn Văn Nến 0-Nam NCLQ 1-Cha 1-CMT 29/03/2013 Không mở 0 Việt Nam

20  Nguyễn Thị Xuân 1-Nữ NCLQ 3-Mẹ 1-CMT 29/03/2013 Không mở 0 Việt Nam

21
 Võ Thị Tuyết 

Nhung 
1-Nữ NCLQ 6-Vợ 1-CMT 29/03/2013 Không mở 0 Việt Nam

22
 Nguyễn Khánh 

Linh 
1-Nữ NCLQ 7-Con 1-CMT 29/03/2013 Không mở 0 Việt Nam

23  Nguyễn Nhân Vũ 0-Nam NCLQ 7-Con 1-CMT 29/03/2013 Không mở 0 Việt Nam

24
 Nguyễn Quốc 

Hùng 
1-Nữ NCLQ 9-Anh ruột 1-CMT 29/03/2013 Không mở 0 Việt Nam

25
 Nguyễn Thị Thúy  

Hạnh 
1-Nữ NCLQ 10-Chị ruột 1-CMT 29/03/2013 Không mở 0 Việt Nam

26
Phạm Quang 

Thanh
0-Nam Nội bộ 1-CMT 3 28/03/2012 0 Việt Nam

27 Phạm Quang Nghị 0-Nam NCLQ 1-Cha 1-CMT 28/03/2012 Không mở 0 Việt Nam

28 Phạm Thị Tính 1-Nữ NCLQ 3-Mẹ 1-CMT 28/03/2012 Không mở 0 Việt Nam

29 Vũ Tố Như 1-Nữ NCLQ 6-Vợ 1-CMT 28/03/2012 Không mở 0 Việt Nam

30 Phạm Quang Hưng 0-Nam NCLQ 7-Con 28/03/2012 Không mở 0 Việt Nam

31
Phạm Thị Phương 

Minh
1-Nữ NCLQ 10-Chị ruột 1-CMT 28/03/2012 Không mở 0 Việt Nam

32 Phạm Thanh Bình 1-Nữ NCLQ 10-Chị ruột 1-CMT 28/03/2012 Không mở 0 Việt Nam
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33 Thạch Anh Đức 0-Nam Nội bộ 1-CMT 3, 7 23.582 Việt Nam

34 Thạch văn Dậu 0-Nam NCLQ 1-Cha 1-CMT 01/12/2009 Không mở 0 Việt Nam

35 Nguyễn Thị Sửu 1-Nữ NCLQ 3-Mẹ 1-CMT 01/12/2009 Không mở 0 Việt Nam

36
Đoàn Thị Mai 

Hương
1-Nữ NCLQ 6-Vợ 1-CMT 01/12/2009 Không mở 0 Việt Nam

37 Thạch Châu Anh 1-Nữ NCLQ 7-Con 1-CMT 01/12/2009 Không mở 0 Việt Nam

38 Thạch Trâm Anh 1-Nữ NCLQ 7-Con 1-CMT 01/12/2009 Không mở Việt Nam

39 Thạch Thuý Nga 1-Nữ NCLQ 10-Chị ruột 1-CMT 01/12/2009 Không mở 0 Việt Nam

40 Thạch Cẩm Anh 1-Nữ NCLQ 10-Chị ruột 1-CMT 01/12/2009 Không mở 0 Việt Nam

41 Thạch Dương Hà 1-Nữ NCLQ 11-Em ruột 1-CMT 01/12/2009 Không mở 0 Việt Nam

42 Phạm Quốc Mạnh 0-Nam Nội bộ 1-CMT 7 15/12/2010 0 Việt Nam

43 Phạm Văn Dỵ 0-Nam NCLQ 1-Cha 1-CMT 15/12/2010 Không mở 0 Việt Nam

44 Trần Thị Nghi 1-Nữ NCLQ 3-Mẹ 1-CMT 15/12/2010 Không mở 0 Việt Nam

45
Phạm Thị Hồng 

Dung
1-Nữ NCLQ 6-Vợ 1-CMT 15/12/2010 Không mở 0 Việt Nam

46 Phạm Trung Kiên 0-Nam NCLQ 7-Con 1-CMT 15/12/2010 Không mở 0 Việt Nam

47 Phạm Ngọc Đoan 0-Nam NCLQ 9-Anh ruột 1-CMT 15/12/2010 Không mở 0 Việt Nam

48 Phạm Ngọc Hùng 0-Nam NCLQ 9-Anh ruột 1-CMT 15/12/2010 Không mở 0 Việt Nam

49 Phạm Đình Phùng 0-Nam NCLQ 11-Em ruột 1-CMT 15/12/2010 Không mở 0 Việt Nam
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50 Phạm Kiên Cường 0-Nam NCLQ 11-Em ruột 1-CMT 15/12/2010 Không mở 0 Việt Nam

51 Đỗ Lê Tân 0-Nam Nội bộ 1-CMT 7 12/01/2009 22/12/2011 7.000 Việt Nam

52 Đỗ Ngọc Lân 0-Nam NCLQ 1-Cha 1-CMT 12/01/2009 Không mở Việt Nam

53 Lê Thị Hoàn 1-Nữ NCLQ 3-Mẹ 1-CMT 12/01/2009 Không mở Việt Nam

54 Nguyễn Thị Trâm 1-Nữ NCLQ 6-Vợ 1-CMT 12/01/2009 21/12/2011 2.000 Việt Nam

55 Đỗ Tuấn Khoa 0-Nam NCLQ 7-Con 1-CMT 12/01/2009 Không mở Việt Nam

56 Đinh Hoàng Diệp 0-Nam Nội bộ 1-CMT 7 14/07/2012 600 Việt Nam

57 Đinh Hoàng Điệp 0-Nam NCLQ 1-Cha 1-CMT 14/07/2012 Không mở Việt Nam

58 Nguyễn Thị Mai 1-Nữ NCLQ 3-Mẹ 1-CMT 14/07/2012 Không mở Việt Nam

59 Vũ Lê Minh Ngọc 1-Nữ NCLQ 6-Vợ 1-CMT 14/07/2012 Việt Nam

60 Đinh Nam Dương 0-Nam NCLQ 9-Anh ruột 1-CMT 14/07/2012 Không mở Việt Nam

61 Đinh Mạnh Hà 0-Nam NCLQ 9-Anh ruột 1-CMT 14/07/2012 Không mở Việt Nam

62 Đinh Phúc Ninh 0-Nam NCLQ 11-Em ruột 1-CMT 14/07/2012 Không mở Việt Nam

63 Nguyễn Duy Hải 0-Nam Nội bộ 1-CMT 10, 11 11.600 Việt Nam

64 Phạm Thị Thảo 1-Nữ NCLQ 3-Mẹ 1-CMT 03/04/2010 Không mở 0 Việt Nam

65
Trần Thị Bích 

Hạnh
1-Nữ NCLQ 6-Vợ 1-CMT 03/04/2010 0 Việt Nam

66 Nguyễn Trà My 1-Nữ NCLQ 7-Con 1-CMT 03/04/2010 Không mở 0 Việt Nam
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67 Nguyễn Tiến Đạt 0-Nam NCLQ 7-Con 1-CMT 03/04/2010 Không mở 0 Việt Nam

68 Nguyễn Duy Khiên 0-Nam NCLQ 9-Anh ruột 1-CMT 03/04/2010 Không mở 0 Việt Nam

69 Nguyễn Duy Khiêm 0-Nam NCLQ 9-Anh ruột 1-CMT 03/04/2010 Không mở 0 Việt Nam

70 Nguyễn Duy Hưng 0-Nam NCLQ 11-Em ruột 1-CMT 03/04/2010 Không mở 0 Việt Nam

71 Nguyễn Thanh Nga 1-Nữ NCLQ 11-Em ruột 1-CMT 03/04/2010 Không mở 0 Việt Nam

72
Nguyễn Thị Thuý 

Hồng
1-Nữ Nội bộ 1-CMT 4 0 Việt Nam

73 Nguyễn Quý Hợi 0-Nam NCLQ 1-Cha 1-CMT 16/04/2009 Không mở 0 Việt Nam

74 Lã Thị Ngoàn 1-Nữ NCLQ 3-Mẹ 1-CMT 16/04/2009 Không mở 0 Việt Nam

75 Phạm Anh Vũ 0-Nam NCLQ 5-Chồng 1-CMT 16/04/2009 0 Việt Nam

76
Nguuyễn Quý 

Quảng
0-Nam NCLQ 9-Anh ruột 1-CMT 16/04/2009 Không mở 0 Việt Nam

77 Ngô Ngọc Sơn 0-Nam Nội bộ 1-CMT 5 1.082 Việt Nam

78 Ngô Ngọc Nhượng 0-Nam NCLQ 1-Cha 1-CMT 24/3/2010 Không mở 0 Việt Nam

79 Nguyễn Thị Hạnh 1-Nữ NCLQ 3-Mẹ 1-CMT 24/3/2010 Không mở 0 Việt Nam

80
Nguyễn Như 

Quỳnh
1-Nữ NCLQ 6-Vợ 1-CMT 24/3/2010 Không mở 0 Việt Nam

81 Ngô Đức Minh 0-Nam NCLQ 7-Con 1-CMT 24/3/2010 Không mở 0 Việt Nam

82 Ngô Khánh Vân 1-Nữ NCLQ 7-Con 1-CMT 24/3/2010 Không mở 0 Việt Nam

83 Ngô Lệ Thu 1-Nữ NCLQ 10-Chị ruột 1-CMT 24/3/2010 Không mở 0 Việt Nam



Loại Số
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Ngày mở
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Địa chỉ Điện thoại
Quốc 
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84 Ngô Minh Nguyệt 1-Nữ NCLQ 10-Chị ruột 1-CMT 24/3/2010 Không mở 0 Việt Nam

85 Ngô Thu Hằng 1-Nữ NCLQ 10-Chị ruột 1-CMT 24/3/2010 Không mở 0 Việt Nam

86 Lê Thu Hạnh 1-Nữ Nội bộ 1-CMT 5 200 Việt Nam

87 Lê Văn Sách 0-Nam NCLQ 1-Cha 1-CMT 24/3/2010 Không mở 0 Việt Nam

88 Nguyễn Thị Bạch 1-Nữ NCLQ 3-Mẹ 1-CMT 24/3/2010 Không mở 0 Việt Nam

89 Nguyễn Hùng Việt 0-Nam NCLQ 5-Chồng 1-CMT 24/3/2010 Không mở 0 Việt Nam

90
Nguyễn Lê 

Phương Nghi
1-Nữ NCLQ 7-Con 1-CMT 24/3/2010 Không mở 0 Việt Nam

91
Nguyễn Lê 

Phương An
1-Nữ NCLQ 7-Con 1-CMT 24/3/2010 Không mở 0 Việt Nam

92 Lê Duy Khánh 0-Nam NCLQ 11-Em ruột 1-CMT 24/3/2010 Không mở 0 Việt Nam

93 Lê Thu Huyền 1-Nữ NCLQ 11-Em ruột 1-CMT 24/3/2010 Không mở 0 Việt Nam

     (Đã ký)

   MAI LONG

Hà Nội, ngày  22   tháng 07 năm 2013

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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